
Quyết định số 317/QĐ-BGTVT 08/02/2018 

Tỉnh nơi đi/đến 

(và ngược lại)

Tỉnh nơi đi/đến 

(và ngược lại)

BX nơi 

đi/đến (và 

ngược lại)

BX nơi 

đi/đến (và 

ngược lại)

3688
7375.16

11.A
Quảng Bình Thừa Thiên Huế Đồng Lê Phía Bắc Huế

BX Đồng Lê - QL12A - QL1A - BX Phía 

Bắc Huế
260 270

Tuyến đang 

khai thác

3689
7375.17

11.A
Quảng Bình Thừa Thiên Huế Quy Đạt Phía Bắc Huế

<A> Phía Bắc Huế - QL1A - Ngã tư 

Sòng - Đường HCM - BX Quy Đạt
270 360

Tuyến đang 

khai thác

3978
1675.23

11.A
Hải Phòng Thừa Thiên Huế Thượng Lý Phía Bắc Huế

BX Thượng Lý - QL10 - QL1A - BX 

Phía bắc Huế
700 240

Tuyến quy 

hoạch mới

4483
1275.11

11.A
Lạng Sơn Thừa Thiên Huế

Phía Nam 

Lạng Sơn
Phía Bắc Huế

BX Phía Nam Lạng Sơn - QL1A - Cầu 

Thanh Trì - CT Pháp Vân Cầu Giẽ- 

QL1A - BX Phía bắc TP Huế <A>

790 120
Tuyến quy 

hoạch mới

4484
1275.11

11.B
Lạng Sơn Thừa Thiên Huế

Phía Nam 

Lạng Sơn
Phía Bắc Huế

BX Phía Bắc Huế - QL1A - Pháp Vân 

Cầu Giẽ - Cầu Thanh trì - QL1 - BX Phía 

Nam Lạng Sơn

790 120
Tuyến quy 

hoạch mới

4603
1975.12

11.A
Phú Thọ Thừa Thiên Huế Phú Thọ Phía Bắc Huế

BX Phía Bắc Huế - QL1A - Phủ Lý - 

QL21B - ĐT76 - QL21- đường Hồ Chí 

Minh - Xuân Mai - QL21 - QL32C - 

750 180
Tuyến quy 

hoạch mới

4603
1975.12

11.A
Phú Thọ Thừa Thiên Huế Phú Thọ Phía Bắc Huế

BX Phía Bắc Huế - QL1A - Phủ Lý - 

QL21B - ĐT76 - QL21- đường Hồ Chí 

Minh - Xuân Mai - QL21 - QL32C - 

750 180
Tuyến quy 

hoạch mới

PHỤ LỤC 5: CÁC TUYẾN XÓA BỎ KHỎI PHỤ LỤC 5 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2318/QĐ-BGTVT, 189/QĐ-BGTVT, 

2548QĐ-BGTVT, 135/QĐ-BGTVT, PHỤ LỤC 2A VÀ 2B TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2288/QĐ-BGTVT

Phân loại 

tuyến QH
Ghi chú

PHỤ LỤC 1: SỬA ĐỔI MỘT SỐ TUYẾN ĐANG KHAI THÁC TẠI PHỤ LỤC 1, PHỤ LỤC 2 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 

2318/QĐ-BGTVT, 189/QĐ-BGTVT, 2548QĐ-BGTVT, 135/QĐ-BGTVT, PHỤ LỤC 2A TẠI QUYẾT ĐỊNH 2288/QĐ-BGTVT

PHỤ LỤC 2: BỔ SUNG MỘT SỐ TUYẾN ĐANG KHAI THÁC VÀO PHỤ LỤC 1, PHỤ LỤC 2 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 

2318/QĐ-BGTVT, 189/QĐ-BGTVT, 2548QĐ-BGTVT, 135/QĐ-BGTVT, PHỤ LỤC 2A TẠI QUYẾT ĐỊNH 2288/QĐ-BGTVT

PHỤ LỤC 3: SỬA ĐỔI MỘT SỐ TUYẾN QUY HOẠCH MỚI TẠI PHỤ LỤC 3, PHỤ LỤC 4 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 

2318/QĐ-BGTVT, 189/QĐ-BGTVT, 2548QĐ-BGTVT, 135/QĐ-BGTVT, PHỤ LỤC 2B TẠI QUYẾT ĐỊNH 2288/QĐ-BGTVT 

PHỤ LỤC 4: BỔ SUNG MỘT SỐ TUYẾN QUY HOẠCH MỚI VÀO PHỤ LỤC 4 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 

2318/QĐ-BGTVT, 189/QĐ-BGTVT, 2548QĐ-BGTVT, 135/QĐ-BGTVT, PHỤ LỤC 2B TẠI QUYẾT ĐỊNH 2288/QĐ-BGTVT

TT 

toàn 

quốc

Mã 

tuyến

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh
Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 

2 chiều: đi và về)

Cự ly tuyến 

(km)

Lưu lượng 

QH (xe 

xuất bến / 

tháng)



575
1675.11

11.A
Hải Phòng Thừa Thiên Huế Niệm Nghĩa Phía Bắc Huế Niệm Nghĩa -QL10-QL1A-Huế <A> 690

Tuyến đang 

khai thác

576
1675.13

11.A
Hải Phòng Thừa Thiên Huế Cầu Rào Phía Bắc Huế Cầu Rào -QL10-QL1-Huế <A> 700

Tuyến đang 

khai thác


